
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 50100764 Nguyễn Quang Linh 18/08/1999 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50116537 Vũ Văn Tuấn 10/07/1992 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 50300890 Trần Văn Sơn 06/07/1994 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 50803308 Trần Văn Khánh 02/09/1994 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 50112571 Lê Hưng Diễn 09/06/1988 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 50112553 Phạm Bá Ngọc 1990/10/06 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50113496 Đoàn Công Tác 11/11/1999 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 50780349 Ngô Văn Hiếu 2000/08/04 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50722850 Lê Kim Tiến 10/05/1992 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 50100401 Nguyễn Sỹ Hà 10/02/1990 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 50113225 Lê Trọng Trường 12/09/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 50113495 Vũ Ngọc Dương 25/04/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 50103725 Bùi Văn Chức 19/03/1999 Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 91214461 Trần Duy Dũng 14/12/2000 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 50111165 Trần Văn Đại 28/06/1985 Nam Ninh Bình Nộp hồ sơ xin Visa

16 91210080 Phạm Văn Tâm 20/04/1998 Nam Thanh Hóa Nộp hồ sơ xin Visa

17 50723177 Nguyễn Văn Thành 28/06/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 50781172 Vũ Văn Huy 17/11/1997 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 50782787 Ngô Văn Huyền 03/08/1991 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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20 50112396 Lê Văn Phương 15/06/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 50802458 Nguyễn Văn Anh 20/02/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

22 50803715 Hoàng Anh Tuấn 10/05/1994 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 50803892 Nguyễn Thành Luân 14/08/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 50780154 Nguyễn Văn Giang 20/08/1984 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 90202052 Nguyễn Văn Hải 20/02/1996 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 91220517 Dương Danh Thao 05/08/1989 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 91215303 Nguyễn Văn Đoàn 24/07/1986 Nam Nghệ An Nộp hồ sơ xin Visa

28 91224067 Nguyễn Công Tỉnh 01/08/1991 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 91226006 Đoàn Dương Tài 02/01/2000 Nam Quảng Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 50803608 Nguyễn Ngọc Hải 14/11/1989 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 91220193 Nguyễn Tuấn Vũ 2002/03/27 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 90202546 Nguyễn Xuân Qúy 05/09/2000 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 91214590 Nguyễn Khắc Nghĩa 12/12/1987 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 51102914 Nguyễn Thế Bảo 10/08/2004 Nam Bắc Giang Nộp hồ sơ xin Visa

35 51103060 Nguyễn Ngọc Trung 09/06/1994 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 51100013 Nguyễn Thành Nam 27/07/2000 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

37 51107503 Dương Hoài Nam 13/04/1998 Nam Nghệ An Nộp hồ sơ xin Visa

38 51107825 Trần Văn Quân 13/09/2000 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 51109781 Nguyễn Trung Kiên 29/09/2003 Nam Quảng Bình Nộp hồ sơ xin Visa

40 51110405 Nguyễn Tài Tiến 17/04/1995 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



41 51106233 Đỗ Thành Minh 24/02/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

42 51105122 Trịnh Văn Ninh 13/07/1996 Nam Thanh Hóa Nộp hồ sơ xin Visa

43 51105276 Nguyễn Văn Hóa 15/02/2004 Nam Thanh Hóa
Nộp 390.000 đồng và 

Lý lịch tư pháp số 1

44 51105720 Lê Văn Sơn 20/04/1989 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

45 51106087 Nguyễn Văn Trường 21/09/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

46 51109048 Nguyễn Văn Mạnh 20/09/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2


